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TIẾT :  KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – MÔN TOÁN 7
I. PHÂN TÍCH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, MỤC TIÊU HỌC TẬP SẼ ĐÁNH GIÁ.

1. Kiến thức: 
- Củng cố và khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học trong các tuần đầu học kỳ II của học sinh cả số và hình qua các chủ đề trọng tâm kiến thức về: Một số yếu tố thống kê và xác suất; Tổng các góc của một tam giác; Mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện; Các trường hợp bằng nhau của tam giác; Tam giác cân.
- Rèn kỹ năng làm bài cho học sinh dưới dạng bài kiểm tra, kỹ năng lập luận, kỹ năng vẽ hình, kỹ năng phân tích bài toán.

2. Năng lực: 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các bài kiểm tra.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … nhằm vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong việc thực hiện tự đánh giá bài kiểm tra.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các bài kiểm tra.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.

- Thời điểm đánh giá là giữa học kỳ II lớp 7
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 7

THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT 
Tỉ lệ: 30% TN – 70% TL

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Mức độ kiến thức, 

kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	 Chương V. Một số yếu tố thống kê và xác suất


	- Thu thập, phân loại và biểu diễn số liệu

- Phân tích và xử lý dữ liệu
	- Nhận biết được dữ liệu thống kê là số liệu, dữ liệu thống kê không phải là số liệu


	1(câu 1)
	
	
	

	
	
	 - Nhận ra được tính hợp lý của của dữ liệu.
	
	1(câu 2)
	
	

	
	
	- Biết tính tỉ số phần trăm để tìm ra những thông tin hữu ích

	
	
	1(câu 3)
	

	
	- Biểu đồ hình quạt tròn
	- Nhận biết  được số liệu biểu diễn trên biểu đồ ứng với từng đối tượng

- Xử lý số liệu ghi trên biểu đồ, giải quyết vấn đề thực tiễn
	1 (câu 14a)


	
	1 (câu 14b)
	

	
	Biến cố trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	- Xác định được những kết quả thuận lợi cho biến cố

	
	1

(câu 4)
	
	

	
	
	- Nêu được các kết quả có thể xảy ra và số kết quả thuận lợi cho biến cố

	
	1(câu 5)
	
	1(câu 16.a)

	
	
	- Nêu được số phần tử của các kết quả nhận được của đối tượng được chọn. Biết tính xác suất của biến cố, giải quyết vấn đề thực tế
	
	
	2 (câu6; 13)
	1(câu 16.b)

	Chương VII: Tam giác
	Tổng các góc của một tam giác
	- Nhận biết tổng các góc trong một tam giác


	1(câu 7)
	
	
	

	
	
	- Tính được số đo của góc trong tam giác
	
	1(câu 10)
	
	

	
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
	- Nêu được mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác so sánh các góc trong tam giác hoặc so sánh giữa các cạnh trong tam giác.

- Học sinh so sánh các cạnh của tam giác
	
	1( câu 8)
	1 (câu 15c)
	

	
	Các trường hợp bẳng nhau của tam giác
	- Học sinh nhận dạng các trường hợp bằng nhau của tam giác viết theo thứ tự tương ứng  để chọn đáp án sai, đáp án đúng.


	1

(câu 9)
	
	
	

	
	
	- Vận dụng kiến thức về điều kiện hai tam giác bằng nhau để giải quyết vấn đề

- Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau
	
	1 (câu 11)


	1 (câu 15a)
	

	
	Tam giác cân
	- Vận dụng kiến thức về đặc điểm số đo góc trong tam giác cân và định lý tổng các góc trong tam giác để giải quyết vấn đề

- Chứng minh một tam giác là tam giác cân bài toán liên quan
	
	
	1 (câu 12)

1 (câu 15b)
	

	Tổng
	
	
	4
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III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dung – Mức độ 3

	
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Cấp độ Thấp
	Cấp độ Cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1. Một số yếu tố thống kê và xác suất

	- Nhận dạng được dữ liệu là số liệu, dữ liệu không là số liệu

- Nhận biết được số liệu ghi trên biểu đồ hình quạt tròn ứng với từng đối tượng
	- Từ biểu đồ HS hiểu và chỉ ra tính không hợp lý của dữ liệu
- Xác định được những kết quả thuận lợi cho biến cố

- 
	- Tính đượctỉ số phần trăm
- Nêu được số phần tử của các kết quả nhận được của đối tượng được chọn. 
- Biết tính xác suất của biến cố, giải quyết vấn đề thực tế
- Xử lý dữ liệu trên biểu đồ giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Xác định được kết quả có thể xảy ra khi lấy 2 chiếc thẻ. Biết tính xác suất của biến cố, giải quyết vấn đề thực tế
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Số điểm: 5, 0
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	Chủ đề 2: Tam giác
	HS nhận biết tổng các góc một tam giác
- Nhận dạng hai tam giác bằng nhau
	- Hiểu được mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

- Tính được số đo của góc trong tam giác

	- Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chỉ ra các yếu tố bằng nhau của hai tam giác; chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau; chứng minh tam giác cân và các yếu tố liên quan, bất đẳng thức trong tam giác
- Tính được số đo của góc trong tam giác cân
	

	Số câu: 5c

Số điểm: 5,0 

Tỉ lệ:      50%
	Câu 7,9
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	Câu 8; 10; 11
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	Câu 15
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ĐỀ CHẴN

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )

Chọn đáp án đúng trong các câu sau, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Cho bảng dự báo thời tiết ngày 
[image: image1.wmf]28/12/2021

 dưới đây. Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?

	Thành phố
	Hà Nội
	Hải Phòng
	TP. Hồ Chí Minh

	Thời tiết
	Nhiều mây, lạnh, khô ráo
	Có mây, âm u, trời lạnh
	Nhiều mây, có mưa dông vào chiều tối

	Nhiệt độ cao nhất (⁰)
	 
[image: image2.wmf]16


	
[image: image3.wmf]15


	
[image: image4.wmf]32



	Nhiệt độ thấp nhất (⁰)
[image: image5.wmf]
	
[image: image6.wmf]11
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A. Thành phố

B. Thời tiết

C. Nhiêt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất

D. Thành phố, thời tiết
[image: image9.wmf]
Câu 2. Khối lớp 
[image: image10.wmf]7

của trường trung học cơ sở Sao Mai có ba lớp 
[image: image11.wmf]7

A

, 
[image: image12.wmf]7

B

,
[image: image13.wmf]7

C

, mỗi lớp có 
[image: image14.wmf]35

học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp
[image: image15.wmf]7

đăng kí thăm quan ba địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình: Chùa Bái Đính, khu du lịch Tràng An và rừng Cúc Phương. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một địa điểm. Bạn Hằng lập biểu đồ cột kép biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan ba địa điểm trên của từng lớp. Bạn Hằng đã biểu diễn nhầm số liệu trong biểu đồ cột kép . Theo em, bạn Hằng đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào?
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A. Lớp 
[image: image17.wmf]7

A

              B. Lớp 
[image: image18.wmf]7

B

                C. Lớp 
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         D. Lớp 
[image: image20.wmf]7

A

 và lớp 
[image: image21.wmf]7
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Câu 3. Thống kê số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 
[image: image22.wmf]30

được biểu diễn trong bảng sau:
	Huy chương
	Vàng
	Bạc
	Đồng

	Số huy chương
	
[image: image23.wmf]98
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(Nguồn: https://vtv.vn/the-thao)

Tỉ số phần trăm của huy chương Vàng so với tổng số huy chương Bạc và Đồng  (làm tròn đến hàng phần mười) là:
A. 
[image: image26.wmf]93,3%

»

                    B. 
[image: image27.wmf]34%

»

                 C. 
[image: image28.wmf]51,6%

»

              D. 
[image: image29.wmf]49,3%

»


Câu 4. Xét biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 
[image: image30.wmf]3

”. Những kết quả thuận lợi cho biến cố là:
A. mặt 
[image: image31.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image32.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image33.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image34.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image35.wmf]5

chấm; mặt 
[image: image36.wmf]6

 chấm.

 B. mặt 
[image: image37.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image38.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image39.wmf]6

 chấm.

C. mặt 
[image: image40.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image41.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image42.wmf]5

chấm.

D. mặt 
[image: image43.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image44.wmf]6

 chấm.

Câu 5.  Có 
[image: image45.wmf]50

 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 
[image: image46.wmf]1

;
[image: image47.wmf]2

;
[image: image48.wmf]3

;...;
[image: image49.wmf]50

. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố”. Số các kết quả thuận lợi cho biến cố là:
A. 
[image: image50.wmf]14




B. 
[image: image51.wmf]15




C. 
[image: image52.wmf]16




D. 
[image: image53.wmf]17


Câu 6. Một đội thanh niên tình nguyện gồm 
[image: image54.wmf]25

 thành viên đến từ các tỉnh miền Bắc Việt Nam, bao gồm:Tây Bắc Bộ (các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La); Đông Bắc Bộ (các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh); Đồng bằng sông Hồng (các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc); mỗi tỉnh chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ra ngẫu nhiên một thành viên của đội thanh niên trên. Xác xuất của biến cố: “ Thành viên được chọn không đến từ vùng Đồng bằng sông Hồng” là:
A. 
[image: image55.wmf]2

5

.           
 B. 
[image: image56.wmf]3

5

.        
       C. 
[image: image57.wmf]6

25

.                        D. 
[image: image58.wmf]9
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Câu 7.  Tổng các góc của một tam giác bằng:
A. 
[image: image59.wmf]100
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B. 
[image: image60.wmf]120
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C. 
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D. 
[image: image62.wmf]360
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Câu 8. Chọn câu trả lời đúng nhất. Chu vi của tam giác 
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cm, biết 
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Câu 9.  Cho tam giác 
[image: image71.wmf]ABC

 như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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A. 
[image: image73.wmf]ABDAEC

D=D


  

B. 
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C. 
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D. 
[image: image76.wmf]BDAEAC

D=D


Câu 10.  Cho tam giác 
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, có 
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. Số đo góc 
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là:
A. 
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                     B. 
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                         C. 
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                D. 
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Câu 11. Cho tam giác 
[image: image85.wmf]ABC

và tam giác 
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có 
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, 
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. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
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 và tam giác 
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bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc?
A. 
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Câu 12. Một tam giác có góc ở đáy là 
[image: image95.wmf]68

°

. Góc ở đỉnh có số đo là:
A. 
[image: image96.wmf]44
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 B. 
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  C. 
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  D. 
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B. TỰ LUẬN: (7điểm )

Câu 13. (1,5 điểm)
Giáo viên phụ trách tổng hợp danh sách những Đội viên ưu tú của khối 
[image: image100.wmf]7

như sau: Lớp 
[image: image101.wmf]7

A

 có 
[image: image102.wmf]6

bạn, trong đó có 
[image: image103.wmf]3

bạn nam: Hùng, Dũng, Huy và 
[image: image104.wmf]3

 bạn nữ: Ánh, Hương, Hoa. Lớp 
[image: image105.wmf]7

B

 có 
[image: image106.wmf]7

bạn, trong đó có 
[image: image107.wmf]3

bạn nam: Hải, Quang, Tấn và 
[image: image108.wmf]4

bạn nữ: Lan, Ngọc, Hà, Trang. Chọn ra ngẫu nhiên một bạn trong hai lớp tham dự Đại hội Liên đội cấp trên.

a) Tìm số phần tử của  tập hợp 
[image: image109.wmf]A

gồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn.

b) Tính xác suất của biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nam”.

Câu 14 (1,0 điểm). Biểu đồ cho biết cơ cấu thị trường xuất khẩu ngành dệt may của Việt Nam trong 
[image: image110.wmf]6

 tháng đầu năm 
[image: image111.wmf]2019

.
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 (Nguồn:https://odclick.com)

a) Thị trường nào chiếm tỉ lệ lớn nhất kim nghạch xuất khẩu nghành dệt may của Việt Nam trong 
[image: image113.wmf]6

tháng đầu năm 
[image: image114.wmf]2019

?

b) Tính kim nghạch xuất khẩu nghành dệt may sang thị trường Nhật Bản biết tổng kim nghạch xuất khẩu nghành dệt may của Việt Nam trong 
[image: image115.wmf]6

 tháng đầu năm 
[image: image116.wmf]2019

là 
[image: image117.wmf]15



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image118.wmf]090

triệu USD.

Câu 15. (3,5 điểm) Cho tam giác
[image: image119.wmf]ABC

vuông tại
[image: image120.wmf]A

. Tia phân giác của góc 
[image: image121.wmf]B

cắt cạnh 
[image: image122.wmf]AC

 tại
[image: image123.wmf]D

. Kẻ 
[image: image124.wmf]DH

vuông góc với 
[image: image125.wmf]BC

tại
[image: image126.wmf]H

.

a) Chứng minh: 
[image: image127.wmf]ABDHBD

D=D


b) Hai đường thẳng 
[image: image128.wmf]DH

 và 
[image: image129.wmf]AB

 cắt nhau tại
[image: image130.wmf]E

. Chứng minh tam giác 
[image: image131.wmf]BEC

 cân.

c) Chứng minh 
[image: image132.wmf]ADDC

<

.

Câu 16. (1điểm)  Một hộp chứa 
[image: image133.wmf]5

 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 
[image: image134.wmf]1

, 
[image: image135.wmf]2

có màu tím; các thẻ đánh số 
[image: image136.wmf]3

,
[image: image137.wmf]4

có màu vàng; thẻ đánh số 
[image: image138.wmf]5

có màu hồng. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image139.wmf]2

chiếc thẻ trong hộp.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra với 
[image: image140.wmf]2

 chiếc thẻ được lấy ra.

b) Xét biến cố “Hai chiếc thẻ được lấy ra có ít nhất một chiếc thẻ màu tím”. Tính xác suất của biến cố trên.
V. GIẢI THÍCH KẾT QUẢ VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Câu 1: 
+ Đề trả lời câu hỏi 1 HS phải biết ý nghĩa của các số liệu trong bảng thống kê để tìm ra câu trả lời

+ Câu 1 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: D
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 2:

+ Để trả lời câu hỏi 2 HS phải biết đọc số liệu trên biểu dồ, thực hiện phép tính và so sánh với điều kiện cho ở đề bài
+ Câu 2 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: C
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 3:

+ Để trả lời câu hỏi 3 HS phải hiểu được bảng thống kê xử lý được số liệu trong bảng để tìm ra lời giải cho bài toán 

+ Câu 2 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: C 

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 4: 

+ Để trả lời câu hỏi 4 HS phải hiểu được các biến cố có thể xảy ra và trong các biến cố xảy ra nêu được những kết quả thuận lợi cho biến cố.
+ Câu 4 kiểm tra TD mức 3

+ Đáp án: D
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 5:

+ Để trả lời câu hỏi 5 HS phải nhớ lại số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn 50.

+ Câu 5 kiểm tra TD mức 4
+ Đáp án: B
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 6:

+ Để trả lời câu hỏi 6 HS phải tính số thành viên không phải đến từ Đồng bằng Sông Hồng (tức là số thành viên đến từ vùng Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ); áp dụng công thức tính xác xuất của biến cố
+ Câu 6 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: B
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 7:

+ Để trả lời câu hỏi 7 HS nhớ lại định lý tổng các góc trong một tam giác
+ Câu 7 kiểm tra TD mức 1
+ Đáp án: C
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 8:

+ Để trả lời câu hỏi 8 HS hiểu được công tính chu vi của tam giác, từ đó tính cạnh còn lại của tam giác và sự dụng mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện để giải quyết vấn đề
+ Câu 8 kiểm tra TD mức 2
+ Đáp án: B
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 9:

+ Để trả lời câu hỏi 9 HS nhận dạng trường hợp bằng nhau của tam giác
+ Câu 9 kiểm tra TD mức 1
+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 10:

+ Để trả lời câu hỏi 10 HS sử dụng định lý tổng các góc trong tam giác để tính số đo góc.

+ Câu 10 kiểm tra TD mức 2
+ Đáp án: A
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 11:

+ Để trả lời câu hỏi 11 HS hiểu được kiến thức trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác và biết viết theo đúng thứ tự 
+ Câu 11 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: C
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 12:

+ Để trả lời câu hỏi 12 HS biết được kiển thức về đặc điểm số đo các góc của tam giác cân và áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác.

+ Câu 12 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 13: 
Để trả lời câu hỏi 13 HS phải biết được các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn từ đó tính được số phần tử của tập hợp; trong các kết quả có thể xảy ra, chọn các kết quả thuận lợi cho biến cố và sử dụng công thức tính xác suất của biến cố

* Câu 13.a: HS nêu được các kết quả có thể xảy ra với 2 chiếc thẻ được lấy ra

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,75 điểm

+ Cụ thể: 

a) Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn là:


[image: image141.wmf]A

= { Hùng; Dũng; Huy; Ánh; Hương; Hoa; Hải; Quang; Tấn; Lan; Ngọc; Hà; Trang}  (0,5 điểm)

Số phần tử của tập hợp 
[image: image142.wmf]A

 là 
[image: image143.wmf]13

.      (0,25 điểm)

* Câu 13.b: HS chỉ ra các kết quả thuận lợi của biến cố, biết vận dụng công thức tính xác suất của biến cố và sử dụng kĩ năng rút gọn phân số để giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn của bài toán.

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,75 điểm

+ Cụ thể:  Có 
[image: image144.wmf]6

 kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nam”.

Xác suất của biến cố trên là:
[image: image145.wmf]6

13

.

Câu 14: 

Để trả lời câu hỏi 14 sử dụng GT, GQVĐ đọc và xử lý dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn

* Câu 14.a: HS nêu được thị trường chiếm tỉ lệ lớn nhất kim nghạch xuất khẩu nghành dệt may của Việt Nam trong 
[image: image146.wmf]6

tháng đầu năm 
[image: image147.wmf]2019


+ Mức độ TD 1
+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể:
a) Thị trường Hoa Kỳ chiếm tỉ lệ lớn nhất kim nghạch xuất khẩu nghành dệt may của Việt Nam trong 
[image: image148.wmf]6

tháng đầu năm 
[image: image149.wmf]2019

.

* Câu 14.b: HS sử dụng công thức tính kim nghạch xuất khẩu nghành dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.
+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể
b) Kim nghạch xuất khẩu nghành dệt may sang thị trường Nhật Bản là:


[image: image150.wmf]15090.12

1810,8

100

=

(triệu USD)        (0,5 điểm)
Câu 15: (3, 5 điểm)
Để trả lời câu hỏi 15 HS sử dụng MHH toán học để vẽ hình; 
+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0, 5 điểm

+ Cụ thể: 

[image: image151.emf]H

E

D

C

B

A


* Câu 15.a: HS sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông chứng minh hai tam giác bằng nhau

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,75 điểm

+ Cụ thể: 

Xét 
[image: image152.wmf]ADB

D

và 
[image: image153.wmf]HBD

D

có:

 
[image: image154.wmf]µ
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[image: image155.wmf]BD

: cạnh chung


[image: image156.wmf]·

·
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[image: image157.wmf](

vì 
[image: image158.wmf]BD

là tia phân giác của góc 
[image: image159.wmf]ABC
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Vậy 
[image: image161.wmf]ADB

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image162.wmf]=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image163.wmf]HBD

D

(cạnh huyền – góc nhọn)        
(0,75 điểm)

* Câu 15.b: HS chứng minh các cạnh bằng nhau dựa vào các tam giác bằng nhau, từ đó chứng minh tam giác cân. 

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 1, 5 điểm

+ Cụ thể:

Vì 
[image: image164.wmf]ADB

D
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image166.wmf]HBD

D

 (chứng minh trên)


[image: image167.wmf]ADHD

Þ=

 và 
[image: image168.wmf]ABHB

=

 (hai cạnh tương ứng)       (1)     (0,25 điểm)

Xét 
[image: image169.wmf]ADE

D

và 
[image: image170.wmf]HDC

D

có:


[image: image171.wmf]µ
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[image: image172.wmf]·

·

ADEHDC

=

 (đối đỉnh)


[image: image173.wmf]ADHD

=

(chứng minh trên)

Vậy 
[image: image174.wmf]ADE

D
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image176.wmf]HDC

D

(cạnh góc vuông – góc nhọn kề  với nó)     (0, 5 điểm)


[image: image177.wmf]AEHC

Þ=

  (hai cạnh tương ứng)       (2)                                (0, 25 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image178.wmf]ABAEHBHC

+=+

  

Hay 
[image: image179.wmf]BEBC

=

                                                                              (0, 25 điểm)

Vậy tam giác 
[image: image180.wmf]BEC

 cân tại
[image: image181.wmf]B

.                                                     (0, 25 điểm)

* Câu 15.c. HS nhận dạng mối liên hệ giữa các cạnh và góc đối diện trong tam giác
+ Mức độ TD 3
+ Điểm số: 0,75 điểm

+ Cụ thể:
Theo chứng minh trên, ta có 
[image: image182.wmf]ADHD

=

. Xét tam giác vuông 
[image: image183.wmf]DHC

vuông tại 
[image: image184.wmf]H

 có  
[image: image185.wmf]DHDC

<

 (cạnh huyền luôn lớn hơn cạnh góc vuông).             (0, 5 điểm)

Do đó 
[image: image186.wmf]ADDC

<







     (0, 25 điểm)

Câu 16:

 Để trả lời câu hỏi 16 HS sử dụng MHH toán học nêu ra các khả năng có thể xảy ra
* Câu 16.a: HS nêu được các kết quả có thể xảy ra với 2 chiếc thẻ được lấy ra
+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

a) Các kết quả có thể xảy ra đối với 
[image: image187.wmf]2

 chiếc thẻ được lấy ra là: 
[image: image188.wmf]12

-

; 
[image: image189.wmf]13

-

; 
[image: image190.wmf]14

-

;
[image: image191.wmf]15

-

;
[image: image192.wmf]23

-

; 
[image: image193.wmf]24

-

;
[image: image194.wmf]25

-

; 
[image: image195.wmf]34

-

; 
[image: image196.wmf]35

-

;
[image: image197.wmf]45

-

. 
* Câu 16.b: HS chỉ ra các kết quả thuận lợi của biến cố, biết vận dụng công thức tính xác suất của biến cố và sử dụng kĩ năng rút gọn phân số để giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn của bài toán.
+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể:   b) Các kết quả có thể xảy ra với 
[image: image198.wmf]2

chiếc thẻ được lấy ra biết rằng có ít nhất 
[image: image199.wmf]1

 chiếc thẻ màu tím trong 
[image: image200.wmf]2

chiếc.

TH1. Có 
[image: image201.wmf]1

 chiếc thẻ màu tím trong 
[image: image202.wmf]2

chiếc

Có sáu kết quả thuận lợi cho biến cố là: 
[image: image203.wmf]13

-

; 
[image: image204.wmf]14

-

;
[image: image205.wmf]15

-

;
[image: image206.wmf]23

-

; 
[image: image207.wmf]24

-

; 
[image: image208.wmf]25

-

 .

Xác suất của biến cố trên là:
[image: image209.wmf]63

5

10

=

          (0, 25 điểm)
TH2. Cả 
[image: image210.wmf]2

 chiếc thể đều có màu tím trong 
[image: image211.wmf]2

 chiếc

Có một kết quả thuận lợi cho biến cố là: 
[image: image212.wmf]12

-


Xác suất của biến cố trên là:
[image: image213.wmf]1

10

                      (0, 25 điểm)
ĐỀ LẺ

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )

Chọn đáp án đúng trong các câu sau, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1  Bảng các môn thể thao được ưa thích của lớp 
[image: image214.wmf]7

A

. Dữ liệu thống kê nào là số liệu?
	Môn thể thao
	Số bạn ưa thích

	Bóng đá
	
[image: image215.wmf]18



	Cầu lông
	
[image: image216.wmf]8



	Bóng bàn
	
[image: image217.wmf]2



	Đá cầu
	
[image: image218.wmf]4



	Bóng rổ
	
[image: image219.wmf]5




A. Các môn thể thao ưa thích là: Bóng đá, Cầu lông, Bóng Bàn,  Đá cầu, Bóng rổ
B. Các môn thể thao và số bạn ưa thích

C. Số lượng học sinh ưa thích mỗi môn thể thao đó lần lượt là: 
[image: image220.wmf]18

; 
[image: image221.wmf]8

; 
[image: image222.wmf]2

; 
[image: image223.wmf]4

;
[image: image224.wmf]5

.
D.  Học sinh ưa thích  tất cả các môn thể thao
Câu 2. Gia đình ông Bình có ba cửa hàng bán ti vi ở ba địa điểm khác nhau. Tổng số ti vi bán ra của mỗi của hàng trong hai tháng không vượt quá 
[image: image225.wmf]80

 ti vi và số ti vi bán được trong tháng 
[image: image226.wmf]5

luôn ít hơn số ti vi bán được trong tháng 
[image: image227.wmf]6

. Biểu đồ ở hình 
[image: image228.wmf]1

 thống kê số lượng ti vi bán được của ba cửa hàng trong tháng 
[image: image229.wmf]5

và tháng 
[image: image230.wmf]6

 của năm 
[image: image231.wmf]2018

. Nhân viên khi thống kê số liệu có ghi nhầm số liệu ở cửa hàng nào, tháng nào? (Năm 
[image: image232.wmf]2018

 có giải bóng đá World Cup).
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A. Cửa hàng 
[image: image234.wmf]1

 , tháng 
[image: image235.wmf]5

            
 B.  Cửa hàng
[image: image236.wmf]1

, tháng 
[image: image237.wmf]6

                  

C. Cửa hàng 
[image: image238.wmf]3

, tháng 
[image: image239.wmf]6


             D. Cửa hàng 
[image: image240.wmf]3

, tháng 
[image: image241.wmf]5


Câu 3. Bảng số liệu sau thống kê số lượt khách du lịch nội địa đến trong ba năm 
[image: image242.wmf]2016

,
[image: image243.wmf]2017

,
[image: image244.wmf]2018

. 
	Năm
	
[image: image245.wmf]2016


	
[image: image246.wmf]2017


	
[image: image247.wmf]2018



	Số lượt khách (triệu người)
	
[image: image248.wmf]17,8


	
[image: image249.wmf]18,7


	
[image: image250.wmf]20,3




(Nguồn:https://sodulich.hanoi.gov.vn)

Tỉ số phần trăm của số lượt khách du lịch nội địa đến Hà Nội năm 
[image: image251.wmf]2018

 so với năm 
[image: image252.wmf]2017

 xấp xỉ là bao nhiêu phần trăm?

A. 
[image: image253.wmf]108,6%

                   B. 
[image: image254.wmf]114%

                 C. 
[image: image255.wmf]92,1%

                D.
[image: image256.wmf]87,7


Câu 4. Xét biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số không chia hết cho 
[image: image257.wmf]3

”. Những kết quả thuận lợi cho biến cố là:

A. { mặt 
[image: image258.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image259.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image260.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image261.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image262.wmf]5

chấm; mặt 
[image: image263.wmf]6

 chấm}.

B. { mặt 
[image: image264.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image265.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image266.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image267.wmf]5

 chấm; mặt 
[image: image268.wmf]6

 chấm}.

C. { mặt 
[image: image269.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image270.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image271.wmf]6

 chấm }.

D. {mặt 
[image: image272.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image273.wmf]6

 chấm}.

Câu 5.  Có 
[image: image274.wmf]50

 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 
[image: image275.wmf]1

;
[image: image276.wmf]2

;
[image: image277.wmf]3

;...;
[image: image278.wmf]50

. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố lẻ”. Số các kết quả thuận lợi cho biến cố là:
A. 
[image: image279.wmf]14




B. 
[image: image280.wmf]15




C. 
[image: image281.wmf]16




D. 
[image: image282.wmf]17


Câu 6.  Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, lớp 
[image: image283.wmf]7

A

 cử 
[image: image284.wmf]18

 bạn tham gia cùng với đoàn Thanh niên  trồng cây xanh ở khu vực sân vận động của xã. Số thành viên các tổ của lớp 
[image: image285.wmf]7

A

được bạn lớp trưởng thống kê trong bảng sau:
	Tổ
	Số HS nam
	Số học sinh nữ

	
[image: image286.wmf]1


	
[image: image287.wmf]6


	
[image: image288.wmf]4



	
[image: image289.wmf]2


	
[image: image290.wmf]5


	
[image: image291.wmf]5



	
[image: image292.wmf]3


	
[image: image293.wmf]6


	
[image: image294.wmf]5



	
[image: image295.wmf]4


	
[image: image296.wmf]5


	
[image: image297.wmf]6




Xác suất của biến cố “ Số học sinh được chọn ra là số học sinh nam từ tổ 
[image: image298.wmf]1

 và tổ 
[image: image299.wmf]3

” là:

A. 
[image: image300.wmf]2

3

.           
 B. 
[image: image301.wmf]13

18

.        
       C. 
[image: image302.wmf]11

9

.                        D. 
[image: image303.wmf]1

3

.

Câu 7. Cho tam giác 
[image: image304.wmf]ABC

. Ta có
A. 
[image: image305.wmf]µ
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B. 
[image: image306.wmf]µ
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C. 
[image: image307.wmf]µ
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D. 
[image: image308.wmf]µ
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Câu 8. Cho tam giác 
[image: image309.wmf]ABC

, có 
[image: image310.wmf]µ

50

A
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, 
[image: image311.wmf]µ

70

B

=°

. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất
A. 
[image: image312.wmf]BCABAC

<<

           

B. 
[image: image313.wmf]ACABBC

<<

        

C. 
[image: image314.wmf]ACBCAB

<<

       

D. 
[image: image315.wmf]ABBCAC

<<

.

Câu 9.  Cho hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là sai?
                          [image: image316.emf]D

C

B

A


A. 
[image: image317.wmf]ABDACD

D=D

  


B. 
[image: image318.wmf]BDACDA

D=D

      

C. 
[image: image319.wmf]·

·

ABDACD

=

       


D. 
[image: image320.wmf]·

·

ADBACD

=


Câu 10.  Cho tam giác 
[image: image321.wmf]ABC

, có 
[image: image322.wmf]µ

96

A
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, 
[image: image323.wmf]µ

50

B
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. Số đo góc 
[image: image324.wmf]C

 là:
A. 
[image: image325.wmf]34

°

                     B. 
[image: image326.wmf]65

°

                         C. 
[image: image327.wmf]60

°

              
       D. 
[image: image328.wmf]90

°


Câu 11. Cho tam giác 
[image: image329.wmf]ABC

và tam giác 
[image: image330.wmf]MNP

có 
[image: image331.wmf]µ

¶

AM

=

, 
[image: image332.wmf]µ

¶

BN

=

. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
[image: image333.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image334.wmf]MNP

bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc?

A. 
[image: image335.wmf]ACMP

=


B.  
[image: image336.wmf]ABMN

=

      C. 
[image: image337.wmf]BCNP

=

  
         D. 
[image: image338.wmf]ACMN

=


Câu 12. Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 
[image: image339.wmf]68

°

thì số đo góc ở đáy là bao nhiêu
A. 
[image: image340.wmf]40

°

        

B. 
[image: image341.wmf]70

°

       

     C. 
[image: image342.wmf]56

°

  

           D.  
[image: image343.wmf]62

°

       

B. TỰ LUẬN: (7điểm )

Câu 13. (1 điểm). 

Lan tham gia trò chơi “ Vòng tròn may mắn” như hình dưới đây.
[image: image344.jpg]i e




a) Tìm số phần tử của tập hợp
[image: image345.wmf]M

gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số điểm xuất hiện khi Lan tham gia quay trò chơi. 

b) Xét biến cố “ Lan quay vào ô có số điểm là số tròn trăm”. Tính xác suất của biến cố trên.

Câu 14. (1,5 điểm). Biểu đồ hình quạt tròn sau đây biểu diễn kết quả thống kê ( tính theo tỉ số phần trăm) học lực học kì I của 
[image: image346.wmf]40

 học sinh lớp 
[image: image347.wmf]7

A

 (gồm học lực Giỏi, Khá, Trung bình và không có học sinh yếu kém).
[image: image348.png]Hoc luc 16p 7A hoc Iy I





a) Học sinh loại nào chiếm tỉ lệ cao nhất? Học sinh nào chiếm tỉ lệ thấp nhất?

b) Tính số học sinh loại giỏi của lớp 
[image: image349.wmf]7

A

.

 Câu 15. (3,5 điểm) Cho 
[image: image350.wmf]ABC

D

  vuông tại 
[image: image351.wmf]A

 (
[image: image352.wmf]ABAC

<

), tia phân giác của góc 
[image: image353.wmf]B

 cắt 
[image: image354.wmf]AC

 tại 
[image: image355.wmf]M

. Trên tia đối của tia 
[image: image356.wmf]MB

lấy điểm 
[image: image357.wmf]D

sao cho 
[image: image358.wmf]MBMD

=

, từ điểm 
[image: image359.wmf]D

 vẽ đường thẳng vuông góc với 
[image: image360.wmf]AC

 tại 
[image: image361.wmf]N

 và cắt 
[image: image362.wmf]BC

 tại điểm 
[image: image363.wmf]E

.

a) Chứng minh 
[image: image364.wmf]ABMNDM

D=D

 .

b) Chứng minh 
[image: image365.wmf]BEDE

=

.

c) Chứng minh rằng 
[image: image366.wmf]MNMC

<

.

Câu 16. (2,5 điểm). Một hộp chứa 
[image: image367.wmf]5

 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 
[image: image368.wmf]1

; 
[image: image369.wmf]2

có màu tím; các thẻ đánh số 
[image: image370.wmf]3

;
[image: image371.wmf]4

có màu vàng; thẻ đánh số 
[image: image372.wmf]5

có màu hồng. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image373.wmf]3

 chiếc thẻ trong hộp.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra với 
[image: image374.wmf]3

 chiếc thẻ được lấy ra.

b) Xét biến cố “ Ba chiếc thẻ được lấy ra luôn có một chiếc thẻ màu hồng”. Tính xác suất của biến cố trên. 

V. GIẢI THÍCH KẾT QUẢ VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Câu 1: 
+ Đề trả lời câu hỏi 1 HS phải biết ý nghĩa của các số liệu trong bảng thống kê để tìm ra câu trả lời

+ Câu 1 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: C
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 2:

+ Để trả lời câu hỏi 2 HS phải biết đọc số liệu trên biểu dồ, thực hiện phép tính và so sánh với điều kiện cho ở đề bài

+ Câu 2 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: D

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 3:

+ Để trả lời câu hỏi 3 HS phải hiểu được bảng thống kê xử lý được số liệu trong bảng để tìm ra lời giải cho bài toán (cụ thể HS phải áp dụng công thức tính tỉ số phần trăm).
+ Câu 2 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: A     

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 4: 

+ Để trả lời câu hỏi 4 HS phải hiểu được các biến cố có thể xảy ra và trong các biến cố xảy ra nêu được những kết quả thuận lợi cho biến cố.

+ Câu 4 kiểm tra TD mức 3

+ Đáp án: B
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 5:

+ Để trả lời câu hỏi 5 HS phải nhớ lại các số nguyên tố lẻ nhỏ hơn 
[image: image375.wmf]50

.

+ Câu 5 kiểm tra TD mức 4
+ Đáp án: A
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 6:

+ Để trả lời câu hỏi 6 HS tính số học sinh  nam của tổ
[image: image376.wmf]1

và tổ 
[image: image377.wmf]3

, vận dụng công thức tính xác suất của biến cố
+ Câu 6 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 7:

+ Để trả lời câu hỏi 7 HS nhớ lại định lý tổng các góc trong một tam giác

+ Câu 7 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 8:

+ Để trả lời câu hỏi 8 HS phải tính được số đo góc 
[image: image378.wmf]C

 và  sử dụng mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện
+ Câu 8 kiểm tra TD mức 2
+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 9:

+ Để trả lời câu hỏi 9 HS nhận dạng trường hợp bằng nhau của tam giác
+ Câu 9 kiểm tra TD mức 1
+ Đáp án: D
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 10:

+ Để trả lời câu hỏi 10 HS sử dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác
+ Câu 10 kiểm tra TD mức 2
+ Đáp án: A
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 11:

+ Để trả lời câu hỏi 11 HS hiểu được kiến thức trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác và biết viết theo đúng thứ tự 

+ Câu 11 kiểm tra TD mức 2
+ Đáp án: B
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 12:

+ Để trả lời câu hỏi 12 HS biết được kiển thức về số đo góc ở đáy của tam giác cân và áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác.

+ Câu 12 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: C
+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 13:

Để trả lời câu hỏi 13 HS phải biết được các kết quả có thể xảy ra đối với số điểm xuất hiện khi Lan tham gia quay, từ đó tính được số phần tử của tập hợp; trong các kết quả có thể xảy ra, chọn các kết quả thuận lợi cho biến cố và sử dụng công thức tính xác suất của biến cố

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 1 điểm

+ Cụ thể: 

a) Tập hợp 
[image: image379.wmf]M

gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số điểm xuất hiện khi Lan tham gia quay trò chơi là:


[image: image380.wmf]M

=

{
[image: image381.wmf]100

; 
[image: image382.wmf]200

; 
[image: image383.wmf]300

; 
[image: image384.wmf]400

; 
[image: image385.wmf]500

; 
[image: image386.wmf]1000

}.

Tập hợp 
[image: image387.wmf]M

gồm 
[image: image388.wmf]6

phần tử.

b) Có năm kết quả thuận lợi cho biến cố là: 
[image: image389.wmf]100

; 
[image: image390.wmf]200

; 
[image: image391.wmf]300

; 
[image: image392.wmf]400

; 
[image: image393.wmf]500

.

Xác suất của biến cố trên là: 
[image: image394.wmf]5

6


 Câu 14: Để trả lời câu hỏi 14 sử dụng GT, GQVĐ đọc và xử lý dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn

* Câu 14.a: HS nêu loại học sinh chiếm tỉ lệ cao nhất, tỉ lệ thấp nhất

+ Mức độ TD 1

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể:

a) Học sinh loại Trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất, học sinh loại Giỏi chiếm tỉ lệ thấp nhất.

* Câu 14.b: HS sử dụng công thức tính số học sinh của lớp.

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể
b) Số học sinh loại giỏi của lớp 
[image: image395.wmf]7

A

 là: 
[image: image396.wmf]40.12,5

5

100

=

 (học sinh).           (0,5 điểm)

Câu 15: 

Để trả lời câu hỏi 15 HS sử dụng MHH toán học để vẽ hình; 

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

[image: image397.emf]E

N

D

M

H

C

B

A


* Câu 15.a: HS sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông chứng minh hai tam giác bằng nhau

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,75 điểm

+ Cụ thể: 

Xét 
[image: image398.wmf]ABM

D

 và
[image: image399.wmf]NDM

D

 có:


[image: image400.wmf]µ
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[image: image401.wmf]MBMD
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 (gt)


[image: image402.wmf]·

·
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(đối đỉnh)

Do đó 
[image: image403.wmf]ABM

D

 =
[image: image404.wmf]NDM

D

 (cạnh huyền – góc nhọn) (đpcm)        (0,75 điểm)

* Câu 15.b: HS chứng minh tam giác cân từ đó chứng minh hai cạnh của tam giác bằng nhau

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 1,5 điểm

+ Cụ thể 
Ta có: 
[image: image405.wmf]ABM

D

 =
[image: image406.wmf]NDM

D

(chứng minh trên)


[image: image407.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image408.wmf]·

·

ABMNDM

=

  (hai góc tương ứng)   (0,25 điểm)

vì 
[image: image409.wmf]BM

tia là phân giác của góc 
[image: image410.wmf]ABC

 nên
[image: image411.wmf]·

·

ABMCBM
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        (0,25 điểm)


[image: image412.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image413.wmf]·
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 hay
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image415.wmf]Þ


[image: image416.wmf]BED

D

  cân tại 
[image: image417.wmf]E

       (0,5 điểm)

Suy ra: 
[image: image418.wmf]BEDE

=

 (đpcm)       (0,25 điểm)

* Câu 14.c. HS nhận dạng mối liên hệ giữa các cạnh và góc đối diện trong tam giác

+ Mức độ TD 3
+ Điểm số: 0,75 điểm

+ Cụ thể:
Kẻ 
[image: image419.wmf]MH

 vuông góc với 
[image: image420.wmf]BC

 tại 
[image: image421.wmf]H


Ta có: 
[image: image422.wmf]MHMA

=

 (vì 
[image: image423.wmf]BM

là tia phân giác của góc 
[image: image424.wmf]ABC

)

 và 
[image: image425.wmf]MAMN

=

(vì
[image: image426.wmf]ABM

D

 =
[image: image427.wmf]NDM

D

)
Do đó: 
[image: image428.wmf]MHMN

=

 (0,25 điểm)
Xét tam giác 
[image: image429.wmf]MHC

 vuông tại 
[image: image430.wmf]H

 có 
[image: image431.wmf]MHMC

<

 (vì 
[image: image432.wmf]MC

 là cạnh huyền)   ( 0,25điểm)

Vậy 
[image: image433.wmf]MNMC

<

 (đpcm)     (0,25 điểm)

Câu 16:

 Để trả lời câu hỏi 16 HS sử dụng MHH toán học

* Câu 16.a: HS nêu được các kết quả có thể xảy ra với 3 chiếc thẻ được lấy ra

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

 a) Các kết quả có thể xảy ra với 
[image: image434.wmf]3

 chiếc thẻ được lấy ra là: 
[image: image435.wmf]123

--

; 
[image: image436.wmf]124

--

;
[image: image437.wmf]125

--

; 
[image: image438.wmf]134

--

; 
[image: image439.wmf]135

--

; 
[image: image440.wmf]145
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;
[image: image441.wmf]234

--

; 
[image: image442.wmf]235

--

; 
[image: image443.wmf]245

--

; 
[image: image444.wmf]345

--

.

* Câu 16.b: HS chỉ ra được các kết quả thuận lợi của biến cố, biết vận dụng công thức tính xác suất của biến cố và sử dụng kĩ năng rút gọn phân số để giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn của bài toán.

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể:   b) Có sáu kết quả thuận lợi cho biến cố “Ba chiếc thẻ được lấy ra luôn có một chiếc thẻ màu hồng” là: 
[image: image445.wmf]125

--

; 
[image: image446.wmf]135

--

; 
[image: image447.wmf]145

--

; 
[image: image448.wmf]235

--

; 
[image: image449.wmf]245

--

; 
[image: image450.wmf]345

--

       (0, 25 điểm)
Xác suất của biến cố trên là:
[image: image451.wmf]63
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BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 7

THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Mức độ kiến thức, 

kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	 Chương V. Một số yếu tố thống kê và xác suất


	- Thu thập, phân loại và biểu diễn số liệu

- Phân tích và xử lý dữ liệu
	- Nhận biết được dữ liệu thống kê là số liệu, dữ liệu thống kê không phải là số liệu


	1(câu 1)
	
	
	

	
	
	- Nhận ra được tính hợp lý của dữ liệu.
	1(câu 4)
	1(câu 2)
	
	

	
	
	- Biết  đọc số liệu trên biểu đồ, tính tỉ số phần trăm để tìm ra những thông tin hữu ích

	
	
	1(câu 3)
	

	
	- Biểu đồ hình quạt tròn
	- Hiểu và xử lý số liệu ghi trên biểu đồ, giải quyết vấn đề thực tiễn
	
	1 (câu 18a)
	1 (câu 18b)
	

	
	Biến cố trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	- Xác định được những kết quả thuận lợi cho biến cố

	1(câu 8)
	1

(câu 5)
	
	

	
	
	- Nêu được các kết quả có thể xảy ra và số kết quả thuận lợi cho biến cố

	
	2(câu 6; 17a)
	
	1(câu 20.a)

	
	
	- Nêu được số phần tử của các kết quả nhận được của đối tượng được chọn. 

- Biết tính xác suất của biến cố, giải quyết vấn đề thực tế
	
	1(câu 17b)
	1(câu 7)
	1(câu 20.b)

	Chương VII: Tam giác
	Tổng các góc của một tam giác
	- Nhận biết tổng các góc trong một tam giác


	1(câu 9)
	
	
	

	
	
	- Tính được số đo của góc trong tam giác
	
	1(câu 12)
	
	

	
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
	- Nêu được mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác so sánh các góc trong tam giác hoặc so sánh giữa các cạnh trong tam giác.

- Học sinh so sánh các cạnh của tam giác
	
	
	1 (câu 19c)
	1( câu 10)

	
	Các trường hợp bẳng nhau của tam giác
	- Học sinh nhận dạng các trường hợp bằng nhau của tam giác viết theo thứ tự tương ứng  để chọn đáp án sai, đáp án đúng.


	1

(câu 11)
	
	
	

	
	
	- Vận dụng kiến thức về điều kiện hai tam giác bằng nhau để giải quyết vấn đề

- Nhận biết hai tam giác vuông bằng nhau

- Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau
	1(câu 15)
	
	1 (câu 13)

1 (câu 19a)
	

	
	Tam giác cân
	- Vận dụng kiến thức về đặc điểm số đo góc trong tam giác cân và định lý tổng các góc trong tam giác để giải quyết vấn đề

- HS phân biệt tam giác cân và tam giác đều

- Chứng minh một tam giác là tam giác cân và bài toán liên quan
	1 (câu 16)
	
	1 (câu 14)

1 (câu 19b)
	

	Tổng
	
	
	7
	7
	8
	3


III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dung – Mức độ 3

	
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Cấp độ Thấp
	Cấp độ Cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1. Một số yếu tố thống kê và xác suất


	- Nhận dạng được dữ liệu là số liệu, dữ liệu không là số liệu

- Từ bảng thống kê HS biết được thông tin thực tế.

- Nhận biết được số liệu ghi trên biểu đồ hình quạt tròn ứng với từng đối tượng

- Nhận biết được những kết quả thuận lợi cho biến cố


	- Từ biểu đồ HS hiểu và chỉ ra tính không hợp lý của dữ liệu

- Xác định được những kết quả thuận lợi cho biến cố

và số các kết quả thuận lợi
	- Tính được tỉ số phần trăm

- Nêu được số phần tử của các kết quả nhận được của đối tượng được chọn.

- Nêu được các kết quả có thể xảy ra khi lấy đồ vật và tính được xác suất. 

- Biết tính xác suất của biến cố, giải quyết vấn đề thực tế
- Xử lý dữ liệu trên biểu đồ giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Xác định được kết quả có thể xảy ra khi lấy chiếc thẻ hoặc gieo xúc xắc và tính xác suất

	Số câu: 11 câu

Số điểm: 5,0

Tỷ lệ: 50%
	C 1, 4; 8
0,75

7,5%
	
	C 2; 5; 6

0,75

7,5%
	
	C 3; 7

0,5

5%
	C.17;18

2,0

20%
	
	20

1,0

10%

	Chủ đề 2: Tam giác
	HS nhận biết tổng các góc một tam giác

- Nhận dạng hai tam giác bất kì, hai tam giác vuông bằng nhau.
	- Hiểu được mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

- Tính được số đo của góc trong tam giác

- Học sinh so sánh sự khác nhau giữa tam giác cân và tam giác đều


	- Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chỉ ra các yếu tố bằng nhau của hai tam giác; chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau; chứng minh tam giác cân và các yếu tố liên quan, bất đẳng thức trong tam giác

- Tính được số đo của góc trong tam giác cân
	

	Số câu: 9

Số điểm: 5,0 

Tỉ lệ:      50%
	C 9; 11; 15

0,75

7,5%


	
	C 10; 12; 16

0,75

7,5%


	
	C 13;14

0,5

5%


	C.19

3,0

30%


	
	

	Tổng câu: 17c

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	 6c


        1,5

     15%
	  6c            

     1,5  

      15%


	   4c             3c


    6


60%
	             1c

             1

10%




IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA 

ĐỀ CHẴN

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )

Chọn đáp án đúng trong các câu sau, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Lớp trưởng lớp 
[image: image452.wmf]7

A

 thu thập về số điểm kiểm tra môn Toán của các bạn tổ 
[image: image453.wmf]1

 được những dữ liệu thống kê như sau:

Tổ 
[image: image454.wmf]1

 gồm mười bạn đó là: Mai, Lam, Hà, Khánh, Tuấn, Bảo, Hưng, Thủy, Nga, Linh.

Điểm của mười bạn đó lần lượt là: 
[image: image455.wmf]10

; 
[image: image456.wmf]8

;
[image: image457.wmf]9

; 
[image: image458.wmf]8

;
[image: image459.wmf]7

; 
[image: image460.wmf]10

; 
[image: image461.wmf]8

; 
[image: image462.wmf]6

; 
[image: image463.wmf]7

; 
[image: image464.wmf]10

. 

Em hãy chọn khẳng định đúng.

A. Dữ liệu thống kê là số liệu là: Mai, Lam, Hà, Khánh, Tuấn, Bảo, Hưng, Thủy, Nga, Linh
B. Dữ liệu thống kê không là số liệu là mười bạn tổ 
[image: image465.wmf]1

: Mai, Lam, Hà, Khánh, Tuấn, Bảo, Hưng, Thủy, Nga, Linh
C. Dữ liệu thống kê không là số liệu là điểm của mười bạn tổ
[image: image466.wmf]1


D. Dữ liệu thống kê là số liệu là mười bạn tổ 
[image: image467.wmf]1

 và điểm tương ứng của các bạn
Câu 2. Tổng số lượng bán giày size
[image: image468.wmf]37

 và size 
[image: image469.wmf]38

 của một của hàng không ít hơn 
[image: image470.wmf]50

 đôi giày, nhân viên của cửa hàng thống kê số giày bán ra trong các tháng 
[image: image471.wmf]4

, tháng 
[image: image472.wmf]5

, tháng 
[image: image473.wmf]6

 được biểu diễn ở biểu đồ cột kép. Theo em, nhân viên đã thống kê sai ở tháng nào (nếu có)?
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A. Tháng 
[image: image475.wmf]4

             B. Tháng 
[image: image476.wmf]5



C. Tháng 
[image: image477.wmf]6

               D. Các tháng đều đúng.

Câu 3: Cũng với biểu đổ cột kép ở Câu 2, tỉ số phần trăm của số đôi giày bán  size
[image: image478.wmf]37

so với tổng số đôi giày bán  ra trong tháng 
[image: image479.wmf]5

 (làm tròn đến hàng phần mười) là:

A. 
[image: image480.wmf]66,7%

»

             B. 
[image: image481.wmf]33,3%

»



C. 
[image: image482.wmf]50%

                
  D.
[image: image483.wmf]45,7%

»


Câu 4. Thống kê số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam và đoàn thể thao Thái Lan tại SEA Games 
[image: image484.wmf]30

 được biểu diễn trong bảng sau:

	
	Việt Nam
	Thái Lan

	Huy chương
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	Vàng
	Bạc
	Đồng

	Số huy chương
	
[image: image485.wmf]98


	
[image: image486.wmf]85


	
[image: image487.wmf]105


	
[image: image488.wmf]92


	
[image: image489.wmf]103


	
[image: image490.wmf]123




(Nguồn: https://vtv.vn/the-thao)

Khẳng định nào sau đây là sai ? 

A. Đoàn thể thao Thái Lan có tổng số huy chương nhiều hơn đoàn thể thao Việt Nam

B. Đoàn thể thao Thái Lan giành chiến thắng trước đoàn thể thao Việt Nam

C. Đoàn thể thao Việt Nam giành chiến thắng trước đoàn thể thao Thái Lan

D. Số huy chương Vàng của đoàn thể thao Thái Lan ít hơn số huy chương Vàng của đoàn thể thao Việt Nam là 
[image: image491.wmf]6

.

Câu 5. Xét biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia cho 
[image: image492.wmf]3

dư 
[image: image493.wmf]1

”. Những kết quả thuận lợi cho biến cố là:

A. mặt 
[image: image494.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image495.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image496.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image497.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image498.wmf]5

chấm; mặt 
[image: image499.wmf]6

 chấm.

B. mặt 
[image: image500.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image501.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image502.wmf]6

 chấm.

C. mặt 
[image: image503.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image504.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image505.wmf]5

chấm.

D. mặt 
[image: image506.wmf]1

chấm; mặt 
[image: image507.wmf]4

 chấm.

Câu 6.  Có 
[image: image508.wmf]40

 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 
[image: image509.wmf]1

;
[image: image510.wmf]2

;
[image: image511.wmf]3

;...;
[image: image512.wmf]40

. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố”. Số các kết quả thuận lợi cho biến cố là:
A. 
[image: image513.wmf]12




B. 
[image: image514.wmf]13




C. 
[image: image515.wmf]14




D. 
[image: image516.wmf]15


Câu 7. Một đội thanh niên tình nguyện gồm 
[image: image517.wmf]25

 thành viên đến từ các tỉnh miền Bắc Việt Nam, bao gồm:Tây Bắc Bộ (các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La); Đông Bắc Bộ (các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh); Đồng bằng sông Hồng (các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc); mỗi tỉnh chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ra ngẫu nhiên một thành viên của đội thanh niên trên. Xác xuất của biến cố: “ Thành viên được chọn không đến từ vùng Đồng bằng sông Hồng” là:
A. 
[image: image518.wmf]2

5

.           
 B. 
[image: image519.wmf]3

5

.        
       C. 
[image: image520.wmf]6

25

.                        D. 
[image: image521.wmf]9

25

.

Câu 8. Một hộp chứa 
[image: image522.wmf]10

chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số
[image: image523.wmf]2

; 
[image: image524.wmf]4

 ; 
[image: image525.wmf]6

 có màu đen ; các thẻ đánh số 
[image: image526.wmf]1

 ; 
[image: image527.wmf]3

 ; 
[image: image528.wmf]5

 có màu trắng ; các thẻ đánh số 
[image: image529.wmf]7

 ; 
[image: image530.wmf]8

 ; 
[image: image531.wmf]9

 ; 
[image: image532.wmf]10

 có màu nâu. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ màu trắng được lấy ra”. Những kết quả thuận lợi của biến cố là :

A. Thẻ số 
[image: image533.wmf]2

, thẻ số 
[image: image534.wmf]4

, thẻ số 
[image: image535.wmf]6

. 
B. Thẻ số 
[image: image536.wmf]1

, thẻ số 
[image: image537.wmf]3

, thẻ số 
[image: image538.wmf]5


C. Thẻ số 
[image: image539.wmf]7

, thẻ số 
[image: image540.wmf]8

, thẻ số 
[image: image541.wmf]9

, thẻ số 
[image: image542.wmf]10

.
D. Thẻ số 
[image: image543.wmf]1

, thẻ số 
[image: image544.wmf]2

, thẻ số
[image: image545.wmf]3

, thẻ số 
[image: image546.wmf]4

, thẻ số 
[image: image547.wmf]5

, thẻ số 
[image: image548.wmf]6

, thẻ số 
[image: image549.wmf]7

, thẻ số 
[image: image550.wmf]8

, thẻ số 
[image: image551.wmf]9

, thẻ số 
[image: image552.wmf]10

.
Câu 9.  Tổng các góc của một tam giác bằng:

A. 
[image: image553.wmf]100

°

 
 
B. 
[image: image554.wmf]120

°

       

C. 
[image: image555.wmf]180

°

       

D. 
[image: image556.wmf]360

°


Câu 10. Chọn câu trả lời đúng nhất. Chu vi của tam giác 
[image: image557.wmf]ABC

là 
[image: image558.wmf]36

 cm, biết 
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D. 
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Câu 11.  Cho tam giác 
[image: image565.wmf]ABC

 như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

                                     [image: image566.emf]E
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image569.wmf]BADAEC
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D. 
[image: image570.wmf]BDAEAC
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Câu 12.  Cho tam giác 
[image: image571.wmf]ABC

, có 
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. Số đo góc 
[image: image574.wmf]A

là:
A. 
[image: image575.wmf]26

°

                     B. 
[image: image576.wmf]65

°

                         C. 
[image: image577.wmf]67
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                D. 
[image: image578.wmf]89
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Câu 13. Cho tam giác 
[image: image579.wmf]ABC

và tam giác 
[image: image580.wmf]DEF

có 
[image: image581.wmf]BCFE
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. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
[image: image583.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image584.wmf]DEF

bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc?

A. 
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Câu 14. Một tam giác có góc ở đáy là 
[image: image589.wmf]68

°

. Vậy góc ở đỉnh là bao nhiêu:

A. 
[image: image590.wmf]44

°

         

 B. 
[image: image591.wmf]50

°

               
  C. 
[image: image592.wmf]84

°

      

  D. 
[image: image593.wmf]172

°


Câu 15: Cho tam giác 
[image: image594.wmf]MNP

 và tam giác 
[image: image595.wmf]KHI

, có
[image: image596.wmf]¶

µ

90

MK

==°

; 
[image: image597.wmf]NPHI

=

; 
[image: image598.wmf]MNHK

=

. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng? 
A. 
[image: image599.wmf]MNPKHI

D=D





B. 
[image: image600.wmf]MNPKIH

D=D


C. 
[image: image601.wmf]NMPKIH

D=D





D. 
[image: image602.wmf]MPNKHI

D=D


Câu 16: Chọn câu sai

A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°

B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

C. Tam giác cân là tam giác đều.

D. Tam giác đều là tam giác cân.

B. TỰ LUẬN: (6 điểm )

Câu 17. (1,0  điểm)

Một túi đựng các quả cầu có cùng kích thước, được ghi số: 
[image: image603.wmf]5

; 
[image: image604.wmf]10

; 
[image: image605.wmf]15

; 
[image: image606.wmf]20

;
[image: image607.wmf]35

; 
[image: image608.wmf]40

. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi.

a) Viết tập hợp
[image: image609.wmf]A

gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện được ghi trên quả cầu. 

b) Xét biến cố “Số xuất hiện trên quả cầu được lấy ra là số không chia hết cho 
[image: image610.wmf]4

”. Tính xác suất của biến cố trên.

Câu 18 (1,0 điểm). Biểu đồ hình quạt tròn sau đây biểu diễn kết quả thống kê ( tính theo tỉ số phần trăm) học lực học kì I của 
[image: image611.wmf]40

 học sinh lớp 
[image: image612.wmf]7

A

 (gồm học lực Giỏi, Khá, Trung bình và không có học sinh Yếu - kém).

[image: image613.png]Hoc luc 16p 7A hoc Iy I





a) Học sinh loại nào chiếm tỉ lệ cao nhất? Học sinh nào chiếm tỉ lệ thấp nhất?

b) Tính số học sinh loại Khá của lớp 
[image: image614.wmf]7

A

.

Câu 19. (3, 0 điểm) Cho tam giác
[image: image615.wmf]ABC

vuông tại
[image: image616.wmf]A

. Tia phân giác của góc 
[image: image617.wmf]B

cắt cạnh 
[image: image618.wmf]AC

 tại
[image: image619.wmf]D

. Kẻ 
[image: image620.wmf]DH

vuông góc với 
[image: image621.wmf]BC

tại
[image: image622.wmf]H

.

a) Chứng minh: 
[image: image623.wmf]ABDHBD

D=D


b) Hai đường thẳng 
[image: image624.wmf]DH

 và 
[image: image625.wmf]AB

 cắt nhau tại
[image: image626.wmf]E

. Chứng minh tam giác 
[image: image627.wmf]BEC

 cân.

c) Chứng minh 
[image: image628.wmf]ADDC

<

.

Câu 20. (1điểm)  Một hộp chứa 
[image: image629.wmf]5

 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 
[image: image630.wmf]1

; 
[image: image631.wmf]2

có màu tím; các thẻ đánh số 
[image: image632.wmf]3

;
[image: image633.wmf]4

có màu vàng; thẻ đánh số 
[image: image634.wmf]5

có màu hồng. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image635.wmf]3

 chiếc thẻ trong hộp.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra với 
[image: image636.wmf]3

 chiếc thẻ được lấy ra.

b) Xét biến cố “ Ba chiếc thẻ được lấy ra luôn có một chiếc thẻ màu vàng và một chiếc thẻ màu tím”. Tính xác suất của biến cố trên. 

V. GIẢI THÍCH KẾT QUẢ VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Câu 1: 
+ Đề trả lời câu hỏi 1 HS phải biết ý nghĩa của các số liệu trong bảng thống kê để tìm ra câu trả lời

+ Câu 1 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 2:

+ Để trả lời câu hỏi 2 HS phải biết đọc số liệu trên biểu dồ, thực hiện phép tính và so sánh với điều kiện cho ở đề bài

+ Câu 2 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: C

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 3:

+ Để trả lời câu hỏi 3 HS phải biết đọc số liệu thống kê trên biểu đồ và sử dụng công thức tính tỉ số phần trăm

+ Câu 2 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 4:

+ Để trả lời câu hỏi 4 HS cần hiểu đoàn thể thao nào càng nhiều huy chương xếp theo thứ tự Vàng, Bạc, Đồng càng giành chiến thắng.
+ Câu 4 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: B 

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 5: 

+ Để trả lời câu hỏi 5 HS phải hiểu được các biến cố có thể xảy ra và trong các biến cố xảy ra nêu được những kết quả thuận lợi cho biến cố.

+ Câu 5 kiểm tra TD mức 3

+ Đáp án: D

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 6:

+ Để trả lời câu hỏi 6 HS phải nhớ lại số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn 40.

+ Câu 6 kiểm tra TD mức 4

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 7:

+ Để trả lời câu hỏi 6 HS phải tính số thành viên không phải đến từ Đồng bằng Sông Hồng ( tức là số thành viên đến từ vùng Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ); áp dụng công thức tính xác xuất của biến cố

+ Câu 7 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 8:

+ Để trả lời câu hỏi 8 HS nhận biết được các số ghi trên thẻ có màu tương ứng

+ Câu 8 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 9:

+ Để trả lời câu hỏi 9 HS nhớ lại định lý tổng các góc trong một tam giác

+ Câu 9 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 10:

+ Để trả lời câu hỏi 10 HS hiểu được công tính chu vi của tam giác, từ đó tính cạnh còn lại của tam giác và sự dụng mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện để giải quyết vấn đề

+ Câu 10 kiểm tra TD mức 2
+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 11:

+ Để trả lời câu hỏi 11 HS nhận dạng trường hợp bằng nhau của tam giác

+ Câu 11 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 12:

+ Để trả lời câu hỏi 12 HS sử dụng định lý tổng các góc trong tam giác để tính số đo góc.

+ Câu 12 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 13:

+ Để trả lời câu hỏi 13 HS hiểu được kiến thức trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác và biết viết theo đúng thứ tự 

+ Câu 13 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: C

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 14:

+ Để trả lời câu hỏi 14 HS biết được kiển thức về đặc điểm số đo các góc của tam giác cân và áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác.

+ Câu 14 kiểm tra TD mức 3

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 15:

+ Để trả lời câu hỏi 15 HS  nhận biết được dấu hiệu hai tam giác vuông bằng nhau và viết theo thứ tự tương ứng.

+ Câu 15 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 16:

+ Để trả lời câu hỏi 16 HS sử dụng tính chất của tam giác đều
+ Câu 15 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: C

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 17: 
Để trả lời câu hỏi 17 HS phải biết được các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện được ghi trên quả cầu, chọn các kết quả thuận lợi cho biến cố và sử dụng công thức tính xác suất của biến cố

* Câu 17.a: HS  viết được tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện được ghi trên quả cầu
+ Mức độ TD 1

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

a) Tập hợp 
[image: image637.wmf]A

gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện được ghi trên quả cầu là:


[image: image638.wmf]A

=

{
[image: image639.wmf]5

; 
[image: image640.wmf]10

; 
[image: image641.wmf]15

; 
[image: image642.wmf]20

;
[image: image643.wmf]35

; 
[image: image644.wmf]40

}

* Câu 17.b: HS chỉ ra các kết quả thuận lợi của biến cố, biết vận dụng công thức tính xác suất của biến cố và sử dụng kĩ năng rút gọn phân số để giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn của bài toán.

+ Mức độ TD 2

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể:  b) Có bốn kết quả thuận lợi cho biến cố là: 
[image: image645.wmf]5

; 
[image: image646.wmf]10

; 
[image: image647.wmf]15

;
[image: image648.wmf]35

.     (0, 25 điểm)

Vì thế xác suất của biến cố trên là: 
[image: image649.wmf]42

63

=

.        (0,25 điểm)
Câu 18: 

Để trả lời câu hỏi 18 sử dụng GT, GQVĐ đọc và xử lý dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn

* Câu 18.a: HS dựa vào số liệu trên biểu đồ để trả lời câu hỏi

+ Mức độ TD 1

+ Điểm số: 0, 5 điểm

+ Cụ thể:

a) Học sinh loại Trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất, học sinh loại Giỏi chiếm tỉ lệ thấp nhất.

* Câu 18.b: HS sử dụng công thức tính số học sinh loại giỏi của lớp 
[image: image650.wmf]7

A


+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể
b) Số học sinh loại Giỏi của lớp 
[image: image651.wmf]7

A

 là: 
[image: image652.wmf]40.37,5

15

100

=

(học sinh).

Câu 19: (3, 0 điểm)
Để trả lời câu hỏi 19 HS sử dụng GT, MHH toán học để vẽ hình; 

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0, 5 điểm

+ Cụ thể: 

[image: image653.emf]H

E

D

C

B
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* Câu 19.a: HS sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông chứng minh hai tam giác bằng nhau

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

Xét 
[image: image654.wmf]ADB

D

và 
[image: image655.wmf]HBD

D

có:

 
[image: image656.wmf]µ
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[image: image657.wmf]BD

: cạnh chung


[image: image658.wmf]·

·
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=

  
[image: image659.wmf](

vì 
[image: image660.wmf]BD

là tia phân giác của góc 
[image: image661.wmf]ABC



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image662.wmf])


Vậy 
[image: image663.wmf]ADB

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image664.wmf]=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image665.wmf]HBD

D

(cạnh huyền – góc nhọn)        
(0,5 điểm)

* Câu 19.b: HS chứng minh các cạnh bằng nhau dựa vào các tam giác bằng nhau, từ đó chứng minh tam giác cân. 

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 1, 5 điểm

+ Cụ thể:

Vì 
[image: image666.wmf]ADB

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image667.wmf]=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image668.wmf]HBD

D

 (chứng minh trên)


[image: image669.wmf]ADHD

Þ=

 và 
[image: image670.wmf]ABHB

=

 (hai cạnh tương ứng)       (1)     (0,25 điểm)

Xét 
[image: image671.wmf]ADE

D

và 
[image: image672.wmf]HDC

D

có:


[image: image673.wmf]µ
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[image: image674.wmf]·

·

ADEHDC

=

 (đối đỉnh)


[image: image675.wmf]ADHD

=

(chứng minh trên)

Vậy 
[image: image676.wmf]ADE

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image677.wmf]=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image678.wmf]HDC

D

(cạnh góc vuông – góc nhọn kề nó)     (0, 5 điểm)


[image: image679.wmf]AEHC

Þ=

  (hai cạnh tương ứng)       (2)                                (0, 25 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image680.wmf]ABAEHBHC

+=+

  

Hay 
[image: image681.wmf]BEBC

=

                                                                              (0, 25 điểm)

Vậy tam giác 
[image: image682.wmf]BEC

 cân tại
[image: image683.wmf]B

.                                                     (0, 25 điểm)

* Câu 19.c. HS nhận dạng mối liên hệ giữa các cạnh và góc đối diện trong tam giác

+ Mức độ TD 1

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể:
Theo chứng minh trên, ta có 
[image: image684.wmf]ADHD

=

. Xét tam giác vuông 
[image: image685.wmf]DHC

vuông tại 
[image: image686.wmf]H

 có  
[image: image687.wmf]DHDC

<

 (cạnh huyền luôn lớn hơn cạnh góc vuông).             (0, 25 điểm)

Do đó 
[image: image688.wmf]ADDC

<







     (0, 25 điểm)

Câu 20:

 Để trả lời câu hỏi 16 HS sử dụng MHH toán học nêu ra các khả năng có thể xảy ra

* Câu 20.a: HS nêu được các kết quả có thể xảy ra với 3 chiếc thẻ được lấy ra

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

a) Các kết quả có thể xảy ra với 
[image: image689.wmf]3

 chiếc thẻ được lấy ra là: 
[image: image690.wmf]123

--

; 
[image: image691.wmf]124

--

;
[image: image692.wmf]125

--

; 
[image: image693.wmf]134

--

; 
[image: image694.wmf]135

--

; 
[image: image695.wmf]145

--

;
[image: image696.wmf]234

--

; 
[image: image697.wmf]235

--

; 
[image: image698.wmf]245

--

; 
[image: image699.wmf]345

--

.

* Câu 20.b: HS chỉ ra các kết quả thuận lợi của biến cố, biết vận dụng công thức tính xác suất của biến cố và sử dụng kĩ năng rút gọn phân số để giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn của bài toán.

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể b) Có bốn kết quả thuận lợi cho biến cố Ba chiếc thẻ được lấy ra luôn có một chiếc thẻ màu vàng và một chiếc thẻ màu tím” là:
[image: image700.wmf]135

--

; 
[image: image701.wmf]235

--

; 
[image: image702.wmf]145

--

; 
[image: image703.wmf]245

--

.

ĐỀ LẺ

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )

Chọn đáp án đúng trong các câu sau, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Để chuẩn bị cho buổi liên hoan lớp, lớp trưởng điều tra loại nước uống ưa thích của các bạn lớp 
[image: image704.wmf]7

A

 được ghi trong bảng sau. Dữ liệu thống kê nào là số liệu?

	Loại nước uống
	Số bạn ưa thích

	Nước cam
	
[image: image705.wmf]18



	Nước dừa
	
[image: image706.wmf]8



	Nước mía
	
[image: image707.wmf]7



	Nước Coca
	
[image: image708.wmf]6




A. Loại nước ưa thích là: Nước cam, Nước dừa, Nước mía,  Nước Coca.

B. Các môn thể thao và số bạn ưa thích.

C. Số lượng học sinh ưa thích mỗi loại nước uống lần lượt  là: 
[image: image709.wmf]18

; 
[image: image710.wmf]8

;
[image: image711.wmf]7

; 
[image: image712.wmf]6

.

D. Học sinh ưa thích  tất cả các môn thể thao.

Câu 2. Một công ty có hai cửa hàng bán đồ điện tổng kết số điều hòa bán được trong năm 
[image: image713.wmf]2021

 được biểu diễn bởi biểu đồ, biết rằng tổng số lượng bán điều hòa cả hai cửa hàng trong các quý đều không quá 
[image: image714.wmf]500

chiếc, nhân viên của công ty thống kê số lượng bán của cả hai cửa hàng biểu diễn bởi biểu đồ cho dưới đây. Hỏi nhân viên công ty đã thống kê sai quý nào?

[image: image715.png]400
350
300
250
200
150
100

50

mClrahang1 mCirahang 2

60

Quy ! Quy Il Quy Il Quy IV





A. Qúy I            
 
B.  Quý III                  

C. Qúy II
               
D. Qúy IV

Câu 3. Với biều đồ ở Câu 2. Tỉ số lượng điều hòa bán của cửa hàng 
[image: image716.wmf]1

so với cửa hàng 
[image: image717.wmf]2

 trong quý I là:

A. 
[image: image718.wmf]50%



B. 
[image: image719.wmf]60%



C. 
[image: image720.wmf]70%



D. 
[image: image721.wmf]80%


Câu 4. Ba cửa hàng bán trái cây muốn tìm hiểu mức tiêu thụ của khách hàng để có hướng nhập thêm lượng trái cây phù hợp. Số kilogam cam và bơ bán được trong 
[image: image722.wmf]1

  ngày của ba cửa hàng đó được biểu diễn trong biểu đồ sau. Em hãy chọn khẳng định đúng.
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A. Cả ba cửa hàng nên nhập thêm bơ để bán

B. Cả ba cửa hàng nên nhập thêm cam để bán

C. Cửa hàng 
[image: image724.wmf]1

và cửa hàng
[image: image725.wmf]2

nên nhập thêm cam để bán

D. Cửa hàng 
[image: image726.wmf]1

và cửa hàng
[image: image727.wmf]3

nên nhập thêm bơ để bán 

Câu 5. Xét biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia cho
[image: image728.wmf]3

dư 
[image: image729.wmf]2

”. Những kết quả thuận lợi cho biến cố là:

A.  mặt 
[image: image730.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image731.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image732.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image733.wmf]4

chấm; mặt 
[image: image734.wmf]5

chấm; mặt 
[image: image735.wmf]6

 chấm.

B. mặt 
[image: image736.wmf]2

chấm; mặt 
[image: image737.wmf]5

chấm.

C. mặt 
[image: image738.wmf]1

 chấm; mặt 
[image: image739.wmf]3

chấm; mặt 
[image: image740.wmf]5

chấm.

D. mặt 
[image: image741.wmf]1

chấm; mặt 
[image: image742.wmf]4

 chấm.

Câu 6.  Có 
[image: image743.wmf]40

 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 
[image: image744.wmf]1

;
[image: image745.wmf]2

;
[image: image746.wmf]3

;...;
[image: image747.wmf]40

. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố lẻ”. Số các kết quả thuận lợi cho biến cố là:
A. 
[image: image748.wmf]11




B. 
[image: image749.wmf]12




C. 
[image: image750.wmf]13




D. 
[image: image751.wmf]14


Câu 7.  Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, lớp 
[image: image752.wmf]7

A

 cử 
[image: image753.wmf]18

 bạn tham gia cùng với đoàn Thanh niên  trồng cây xanh ở khu vực sân vận động của xã. Số thành viên các tổ của lớp 
[image: image754.wmf]7

A

được bạn lớp trưởng thống kê trong bảng sau:

	Tổ
	Số HS nam
	Số học sinh nữ

	
[image: image755.wmf]1


	
[image: image756.wmf]6


	
[image: image757.wmf]4



	
[image: image758.wmf]2


	
[image: image759.wmf]5


	
[image: image760.wmf]5



	
[image: image761.wmf]3


	
[image: image762.wmf]6


	
[image: image763.wmf]5



	
[image: image764.wmf]4


	
[image: image765.wmf]5


	
[image: image766.wmf]6




Xác suất của biến cố “ Số học sinh được chọn ra là số học sinh nam từ tổ 
[image: image767.wmf]1

 và tổ 
[image: image768.wmf]3

” là:

A. 
[image: image769.wmf]2

3

.           
 B. 
[image: image770.wmf]13

18

.        
       C. 
[image: image771.wmf]11

9

.                        D. 
[image: image772.wmf]1

3

.

Câu 8. Một hộp chứa 
[image: image773.wmf]10

chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số
[image: image774.wmf]2

; 
[image: image775.wmf]4

 ; 
[image: image776.wmf]6

 có màu đen ; các thẻ đánh số 
[image: image777.wmf]1

 ; 
[image: image778.wmf]3

 ; 
[image: image779.wmf]5

 có màu trắng ; các thẻ đánh số 
[image: image780.wmf]7

 ; 
[image: image781.wmf]8

 ; 
[image: image782.wmf]9

 ; 
[image: image783.wmf]10

 có màu nâu. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ màu đen được lấy ra”. Những kết quả thuận lợi của biến cố là :
A. 
[image: image784.wmf]2

; 
[image: image785.wmf]4

; 
[image: image786.wmf]6

 
B. 
[image: image787.wmf]1

; 
[image: image788.wmf]3

; 
[image: image789.wmf]5


C. 
[image: image790.wmf]7

 ; 
[image: image791.wmf]8

 ; 
[image: image792.wmf]9

 ; 
[image: image793.wmf]10


D. 
[image: image794.wmf]1

; 
[image: image795.wmf]2

; 
[image: image796.wmf]3

; 
[image: image797.wmf]4

; 
[image: image798.wmf]5

; 
[image: image799.wmf]6

; 
[image: image800.wmf]7

;  
[image: image801.wmf]8

 ; 
[image: image802.wmf]9

 ; 
[image: image803.wmf]10


Câu 9. Cho tam giác 
[image: image804.wmf]ABC

. Ta có

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image808.wmf]µ
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Câu 10. Cho tam giác 
[image: image809.wmf]ABC

, có 
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50

A

=°

, 
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. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất
A. 
[image: image812.wmf]BCABAC
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B. 
[image: image813.wmf]ACABBC
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C. 
[image: image814.wmf]ACBCAB
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D. 
[image: image815.wmf]ABBCAC
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Câu 11.  Cho hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là sai?

                          [image: image816.emf]D
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B
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A. 
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B. 
[image: image818.wmf]BDACDA
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C. 
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D. 
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Câu 12.  Cho tam giác 
[image: image821.wmf]ABC

, có 
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. Số đo góc 
[image: image824.wmf]C

 là:
A. 
[image: image825.wmf]34

°

                     B. 
[image: image826.wmf]65

°

                         C. 
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       D. 
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Câu 13. Cho tam giác 
[image: image829.wmf]ABC

 và tam giác 
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có 
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. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
[image: image833.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image834.wmf]MNP

bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc?

A. 
[image: image835.wmf]ACMP
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B.  
[image: image836.wmf]ABMN
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           C. 
[image: image837.wmf]BCNP
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         D. 
[image: image838.wmf]ACMN
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Câu 14. Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 
[image: image839.wmf]68

°

thì số đo góc ở đáy là bao nhiêu

A. 
[image: image840.wmf]40

°

        

B. 
[image: image841.wmf]70
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     C. 
[image: image842.wmf]56

°

  

           D.  
[image: image843.wmf]62
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Câu 15. Cho tam giác 
[image: image844.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image845.wmf]KHI

, có
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; 
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. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng? 
A. 
[image: image849.wmf]ABCKHI
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B. 
[image: image850.wmf]ABCHKI
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C. 
[image: image851.wmf]BACKIH
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D. 
[image: image852.wmf]ACBKHI
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Câu 16: Chọn câu đúng  
A. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau.

B. Tam giác cân có ba cạnh bằng nhau.

C. Tam giác vuông cân là tam giác đều.

D. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 
[image: image853.wmf]45

°

.

B. TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

Câu 17. (1 điểm): Một tấm bìa hình cứng hình tròn được chia làm 
[image: image854.wmf]8

 phần có

diện tích bằng nhau và được ghi số như hình vẽ, được gắn vào trục quay có mũi

tên ở tâm. Bạn Việt quay tấm bìa.

[image: image855.jpg]



a) Viết tập  hợp 
[image: image856.wmf]A

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện được ghi

trên hình quạt. 

b) Xét biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lẻ”. Tính xác suất của biến cố trên. 

Câu 18:(1, 0 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn sau đây biểu diễn sản lượng gạo ( tính theo tỉ số phần trăm, làm tròn đến hàng phần trăm) xuất khẩu của Việt Nam trong ba năm 
[image: image857.wmf]2017

,
[image: image858.wmf]2018

,
[image: image859.wmf]2019

.
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a) Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam  năm nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong ba năm 
[image: image861.wmf]2017

, 
[image: image862.wmf]2018

, 
[image: image863.wmf]2019

?
b) Biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong ba năm 
[image: image864.wmf]2017

,
[image: image865.wmf]2018

,
[image: image866.wmf]2019

 là 
[image: image867.wmf]18,3

triệu tấn, tính sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm
[image: image868.wmf]2019

?
 Câu 19. (3,0 điểm) Cho 
[image: image869.wmf]ABC

D

  vuông tại 
[image: image870.wmf]A

 (
[image: image871.wmf]ABAC
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), tia phân giác của góc 
[image: image872.wmf]B

 cắt 
[image: image873.wmf]AC

 tại 
[image: image874.wmf]M

. Trên tia đối của tia 
[image: image875.wmf]MB

lấy điểm 
[image: image876.wmf]D

sao cho
[image: image877.wmf]MBMD

=

, từ điểm 
[image: image878.wmf]D

 vẽ đường thẳng vuông góc với 
[image: image879.wmf]AC

 tại 
[image: image880.wmf]N

 và cắt 
[image: image881.wmf]BC

 tại điểm 
[image: image882.wmf]E

.

a) Chứng minh 
[image: image883.wmf]ABMNDM
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 .

b) Chứng minh 
[image: image884.wmf]BEDE

=

.

c) Chứng minh rằng 
[image: image885.wmf]MNMC

<

.
Câu 20. (1,0 điểm)

Tung hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của hai con xúc sắc có tổng số chấm của mặt trên cùng chia hết cho 
[image: image886.wmf]3

”. Tính xác suất của biến cố trên.

V. GIẢI THÍCH KẾT QUẢ VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Câu 1: 
+ Đề trả lời câu hỏi 1 HS phải biết ý nghĩa của các số liệu trong bảng thống kê để tìm ra câu trả lời

+ Câu 1 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: C

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 2:

+ Để trả lời câu hỏi 2 HS phải biết đọc số liệu trên biểu dồ, thực hiện phép tính và so sánh với điều kiện cho ở đề bài

+ Câu 2 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: C

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 3:

+ Để trả lời câu hỏi 3 HS phải biết đọc số liệu thống kê trên biểu đồ và sử dụng công thức tính tỉ số phần trăm

+ Câu 3 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 4:

+ Để trả lời câu hỏi 4 HS phải hiểu được các số liệu thống kê trên biểu đồ, mặt hàng nào càng bán được nhiều thì càng nên nhập về để bán tiếp

+ Câu 4 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: D     

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 5: 

+ Để trả lời câu hỏi 4 HS phải hiểu được các biến cố có thể xảy ra và trong các biến cố xảy ra nêu được những kết quả thuận lợi cho biến cố.

+ Câu 5 kiểm tra TD mức 3

+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 6:

+ Để trả lời câu hỏi 5 HS phải nhớ lại các số nguyên tố lẻ nhỏ hơn 
[image: image887.wmf]40

.

+ Câu 6 kiểm tra TD mức 4

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 7:

+ Để trả lời câu hỏi 7 HS tính số học sinh  nam của tổ
[image: image888.wmf]1

và tổ 
[image: image889.wmf]3

, vận dụng công thức tính xác suất của biến cố

+ Câu 7 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 8:

+ Để trả lời câu hỏi 8 HS nhận biết được các số ghi trên thẻ có màu tương ứng

+ Câu 8 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 9:

+ Để trả lời câu hỏi 9 HS nhớ lại định lý tổng các góc trong một tam giác

+ Câu 9 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 10:

+ Để trả lời câu hỏi 10 HS phải tính được số đo góc 
[image: image890.wmf]C

 và  sử dụng mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện

+ Câu 10 kiểm tra TD mức 2
+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 11:

+ Để trả lời câu hỏi 11 HS nhận dạng trường hợp bằng nhau của tam giác

+ Câu 11 kiểm tra TD mức 1

+ Đáp án: D

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 12:

+ Để trả lời câu hỏi 12 HS sử dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác

+ Câu 12 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 13:

+ Để trả lời câu hỏi 13 HS hiểu được kiến thức trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác và biết viết theo đúng thứ tự 

+ Câu 13 kiểm tra TD mức 3
+ Đáp án: B

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 14:

+ Để trả lời câu hỏi 14 HS biết được kiển thức về số đo góc ở đáy của tam giác cân và áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác.

+ Câu 14 kiểm tra TD mức 3

+ Đáp án: C

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 15:

+ Để trả lời câu hỏi 15 HS  nhận biết được dấu hiệu hai tam giác vuông bằng nhau và viết theo thứ tự tương ứng.

+ Câu 15 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 16:

+ Để trả lời câu hỏi 16 HS sử dụng tính chất của tam giác đều
+ Câu 16 kiểm tra TD mức 2

+ Đáp án: A

+ Điểm số: 0,25 điểm

Câu 17:

Để trả lời câu hỏi 17 HS phải biết được các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện được ghi trên quả cầu, chọn các kết quả thuận lợi cho biến cố và sử dụng công thức tính xác suất của biến cố

* Câu 17.a: HS viết được tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện được ghi trên hình 

+ Mức độ TD 1

+ Điểm số: 0, 5 điểm

+ Cụ thể: 

a) Tập hợp 
[image: image891.wmf]A

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với  số xuất hiện được ghi trên hình quạt là:


[image: image892.wmf]A
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; 
[image: image898.wmf]6
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* Câu 17.b: HS chỉ ra các kết quả thuận lợi của biến cố, biết vận dụng công thức tính xác suất của biến cố và sử dụng kĩ năng rút gọn phân số để giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn của bài toán.

+ Mức độ TD 2

+ Điểm số: 0, 5 điểm

+ Cụ thể:  b) Có bốn kết quả thuận lợi cho biến cố là: 
[image: image901.wmf]1

;
[image: image902.wmf]3

; 
[image: image903.wmf]5

;
[image: image904.wmf]7

.     (0,25 điểm)

Vì thế xác suất của biến cố trên là: 
[image: image905.wmf]41
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.        (0,25 điểm)

Câu 18: 

Để trả lời câu hỏi 18 sử dụng GT, GQVĐ đọc và xử lý dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn

* Câu 18.a: HS dựa vào số liệu trên biểu đồ để trả lời câu hỏi

+ Mức độ TD 1

+ Điểm số: 0, 5 điểm

+ Cụ thể:

a) Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam  năm 
[image: image906.wmf]2019

 chiếm tỉ lệ cao nhất trong ba năm 
[image: image907.wmf]2017

, 
[image: image908.wmf]2018

, 
[image: image909.wmf]2019

.

* Câu 18.b: HS sử dụng công thức tính sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image910.wmf]2019


+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể
b) Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 
[image: image911.wmf]2019

 là: 
[image: image912.wmf]18,3.34,81

6,37

100

=

(triệu tấn).
Câu 19: 

Để trả lời câu hỏi 14 HS sử dụng MHH toán học để vẽ hình; 

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

[image: image913.emf]E
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* Câu 19.a: HS sử dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông chứng minh hai tam giác bằng nhau

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể: 

Xét 
[image: image914.wmf]ABM

D

 và
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D
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Do đó 
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[image: image920.wmf]NDM
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 (cạnh huyền – góc nhọn) (đpcm)        (0,5 điểm)

* Câu 19.b: HS chứng minh tam giác cân từ đó chứng minh hai cạnh của tam giác bằng nhau

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 1,5 điểm

+ Cụ thể 

Ta có: 
[image: image921.wmf]ABM
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(chứng minh trên)
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image924.wmf]·
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vì 
[image: image925.wmf]BM

tia là phân giác của góc 
[image: image926.wmf]ABC

 nên
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Suy ra: 
[image: image934.wmf]BEDE
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 (đpcm)       (0,25 điểm)

* Câu 19.c. HS nhận dạng mối liên hệ giữa các cạnh và góc đối diện trong tam giác

+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 0,5 điểm

+ Cụ thể:
Kẻ 
[image: image935.wmf]MH

 vuông góc với 
[image: image936.wmf]BC

 tại 
[image: image937.wmf]H


Ta có: 
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 (vì 
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là tia phân giác của góc 
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 và 
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Do đó: 
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=

 (0,25 điểm)
Xét tam giác 
[image: image945.wmf]MHC

 vuông tại 
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 có 
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Vậy 
[image: image949.wmf]MNMC
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Câu 20:

 Để trả lời câu hỏi 20 HS sử dụng MHH toán học, HS lập được bảng các trường hợp có thể xảy ra khi tung đồng thời hai con xúc xắc, từ đó tính xác suất của biến cố.
+ Mức độ TD 3

+ Điểm số: 1,0 điểm

+ Cụ thể: 

 Ta lập bảng sau   (0,5 điểm)
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Ghi chú : 

+)
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: các kết quả xảy ra khi tung con xúc xắc thứ 
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+) 
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: các kết quả xảy ra khi tung con xúc xắc thứ 
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Từ bảng trên chúng ta thấy có 
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 kết quả thuận lợi cho biến cố: “Mặt xuất hiện của hai con xúc sắc có tổng số chấm của mặt trên cùng chia hết cho 
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”. 

Xác suất của biến cố trên là: 
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